BÀI 3. LOGARIT
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
I. KHÁI NIỆM LOGARIT
1. Định nghĩa: Cho 2 số 
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Chú ý

 Không có logarit của số 0 và số âm vì 
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 luông dương với mọi 
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 Cơ số của logarit phải dương và khác 1

 Theo đinh nghĩa logarit ta có các tính chất sau

2. Tính chất

Cho hai số dương 
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Ví dụ. Tính
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II. CÁC QUY TẮC TÍNH LOGARIT
1. Logarit của một tích: Với 
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Logarit của một tích bằng tổng các logarit

Ví dụ 3: Tính
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Chú ý: Công thức trên có thể mở rộng cho tích của n số dương:
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2. Logarit của một thương: a > 0; b1> 0; b2> 0, a
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Logarit của một thương bằng hiệu các logarit
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Ví dụ. Tính
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3. Logarit của một lũy thừa: a > 0; b> 0, a
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Logarit của một lũy thừa bằng tích của số mũ với logarit của cơ số
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Ví dụ 5. Cho 
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III. ĐỔI CƠ SỐ: 

Cho a > 0; b > 0; c>0, a
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Ví dụ. a) Tính 
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V. LOGARIT THẬP PHÂN. LOGARIT TỰ NHIÊN

1. Lôgarit thập phân

Lôgarit thập phân là logarit cơ số 10 của một số dương 
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 được gọi là logarit thập phân của 
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Một ứng dụng quan trong của logarit thập phân trong các bài toán Casio

Rõ ràng khi 
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Ví dụ: Để tìm số các chữ số của 
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. Vậy số 
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2. Lôgarit tự nhiên: Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số e. Kí hiệu 
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B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Dạng 1. Tính toán về logarit
Câu 1: Cho các số thực dương 
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Câu 2: Cho 
[image: image83.wmf],0

ab

>

và 
[image: image84.wmf],1

ab

¹

, biểu thức 
[image: image85.wmf]34

log.log

b

a

Pba

=

 có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 
[image: image86.wmf]18

.
B. 
[image: image87.wmf]24

.
C. 
[image: image88.wmf]12

.
D. 
[image: image89.wmf]6

.
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Câu 4: Cho 
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Câu 5: Giá trị biểu thức 
[image: image104.wmf]42

log9log5

2

A

+

=

 là:
A. 
[image: image105.wmf]8

A

=

.
B. 
[image: image106.wmf]15

A

=

.
C. 
[image: image107.wmf]405

A

=

.
D. 
[image: image108.wmf]86

A

=

.

Câu 6: Cho 
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Cho 
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Câu 10: Cho 
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Câu 11: Cho 
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Câu 12: Cho 
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Câu 13: Cho 
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Câu 15: Cho 
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Câu 18: Tính giá trị của biểu thức
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Câu 20: Cho 
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Dạng 2. So sánh hai số logarit
Câu 1: Số nào trong các số sau lớn hơn 
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Câu 4: Cho các số thực 
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